	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH …..

***

MẪU 1
	                                                             ………, ngày       tháng     năm 20……


                                                                             BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU TỔ CHỨC ĐOÀN                                                                                                                                                  

NĂM 20….

	STT
	Đoàn cấp huyện
	Tổ chức cơ sở Đoàn
	Chi chú

	
	Tổng số
	Huyện đoàn
	Quận đoàn
	Thị đoàn
	Thành đoàn
	Đoàn tương đương cấp huyện
	Tổng số
	Đoàn cơ sở
	Chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn
	Liên chi đoàn
	Đoàn Bộ phận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(* Ghi chú: Số liệu tính đến tháng 03 năm 2011)
                                                                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH …..

                                                                                                                                                        BÍ THƯ
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH …..

***

MẪU 2
	                                                              ………, ngày       tháng     năm 20……


                                                                            BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN                                                                                                            

NĂM 20….

	STT
	Đoàn cơ sở
	Chi đoàn cơ sở
	Chi đoàn

	
	Tổng số
	Khối nông thôn
	Khối đô thị
	Khối công nhân
	Khối công chức, viên chức
	Khối trường học
	Khối LLVT
	Tổng số
	Khối nông thôn
	Khối đô thị
	Khối công nhân
	Khối công chức, viên chức
	Khối trường học
	Khối LLVT
	Tổng số
	Khối nông thôn
	Khối đô thị
	Khối công nhân
	Khối công chức, viên chức
	Khối trường học
	Khối LLVT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(* Ghi chú: Số liệu tính đến tháng 03 năm 2011)
                                                                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH …..

                                                                                                                                                        BÍ THƯ

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH …..

***

MẪU 3
	                                                      ………, ngày       tháng     năm 20……


                               BIỂU TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, ĐỘ TUỔI CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 20..

	STT
	Chức vụ
	Số lượng
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ

lý luận chính trị
	Độ tuổi tính đến tháng 3 năm 2011

	
	
	Nam
	Nữ
	SC
	TC
	CĐ
	ĐH
	ThS
	TS
	SC
	TC
	CN, CC
	‹ 25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	Trên 40

	I
	   CẤP TỈNH

	1
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UVBTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UVBCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CB, CV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	   CẤP HUYỆN

	1
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UVBTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UVBCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	CB, CV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	   CẤP XÃ

	1
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	UVBTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UVBCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH …..        
                                                                                                                                                                                                                  BÍ THƯ

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH …..

***

MẪU 4
	                                                     ………, ngày       tháng     năm 20……


BIỂU TỔNG HỢP

                       ĐỘ TUỔI BÌNH QUÂN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CÁC CẤP
                                                                                              NĂM 20….

	STT
	Cấp tỉnh 
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở (Chỉ thống kê Đoàn cơ sở) 

	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	UV BTV
	UV BCH
	Bí thư
	Phó Bí thư
	UV BTV
	UV BCH
	Bí thư
	Phó Bí thư
	UV BTV
	UV BCH

	1
	      2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Năm 2006, 2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(* Ghi chú: Đề nghị các đơn vị thống kê, tổng hợp số liệu về độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực được bầu tại Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2006, 2007 và hiện nay).
                                                                                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH …..

                                                                                                                                                        BÍ THƯ

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH …..

***

MẪU 5
	                                                     ………, ngày       tháng     năm 20……


BIỂU TỔNG HỢP

            TỈ LỆ CÁN BỘ NỮ THAM GIA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CÁC CẤP

                                                                                              NĂM 20….

	STT
	Cấp tỉnh 
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở (Chỉ thống kê Đoàn cơ sở)

	
	Bí thư

%
	Phó Bí thư

%
	UV BTV

%
	UV BCH

%
	Bí thư

%
	Phó Bí thư

%
	UV BTV

%
	UV BCH

%
	Bí thư

%
	Phó Bí thư

%
	UV BTV

%
	UV BCH

%

	1
	      2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Năm 2006, 2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(* Ghi chú: Đề nghị các đơn vị tính tỉ lệ cán bộ nữ theo tỉ lệ % của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực được bầu tại Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2006, 2007 và hiện nay).

                                                                                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH …..

                                                                                                                                                        BÍ THƯ






















